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Địa chỉ 

Email

1 Trường Anh ngữ Úc Châu Trường Anh ngữ Úc Châu 9 Phan kế bính, Phường Đa Kao 1
Cty TNHH Úc 

Châu

2 Cơ sở Tiếng Anh Hội Đồng Anh Cơ sở Tiếng Anh Hội Đồng Anh
Cs: 25 Lê Duẩn , Quận 1

Cn: 110 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3
1

Hội Đồng Anh TP 

HCM

3 Ngoại ngữ 
Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn

Ngoại ngữ  Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn

Cs: 12 Đinh Tiên Hoàng, Q1

Cn1: 01 Nguyễn Du , F7, Q GV

Cn2: 65 Huỳnh Thúc Kháng Q1

1 ĐH KHXHvà NV
CN5: 172 Trần 

Não, P.Bình An, 

Q2 (QĐ:532)

4 Anh ngữ Đông Dương Anh ngữ Đông Dương
05 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ 

lão
1

Cty TNHH Tư vấn 

Việt Nam

5 Anh ngữ Mới Anh ngữ Mới 71 Đinh Tiên Hoàng 1 Cá nhân 

6 BDVH Tấn Phát BDVH Tấn Phát 139 Nguyễn Du 1 Cá nhân

7 Nhật ngữ Ngôi Sao Xanh Nhật ngữ Ngôi Sao Xanh 22-24 Đinh Công Tráng, F Tân Định 1
Cty TNHH Tư vấn 

Bẹp

8 Nhật ngữ Thường Xuân Nhật ngữ Thường Xuân 125-127 Lê Thị Hồng Gấm 1 Cá nhân

9 Ngoại ngữ Anh Việt Ngoại ngữ Anh Việt
68/29 B Trần Quang Khải         Phường 

Tân Định 
1 Cá nhân

10 Ngoại ngữ
Châu Á Thái Bình 

Dương

Ngoại ngữ Châu Á Thái Bình 

Dương

Cs : 34-36 Đinh Tiên Hòang, F ĐaKao

Cn1: 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q 1

Cn2: 82 Đinh Bộ Lĩnh, F26, QBT

1
Cty TNHH Châu Á 

Thái Bình Dương

11 Ngoại ngữ Đông Âu Ngoại ngữ Đông Âu

Cs: 79 Phạm Viết Chánh,  Q1

Cn 1: 216-218 Nguyễn Tri Phương, F4, 

Q10

1 Cty TNHH Âu Mỹ

DANH SÁCH CƠ SỞ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC- BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 
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12 Ngoại ngữ Dương Đông Ngoại ngữ Dương Đông 90F Thạch Thị Thanh, F Tân Định 1
Cty TNHH Tư vấn Đào 

tạo và Phát triển Dương 

Đông

13 Ngoại ngữ IDECAP Ngoại ngữ IDECAP 31 Thái Văn Lung 1
Viện trao đổi VH 

Pháp

14 Ngoại ngữ Mỹ Châu Ngoại ngữ Mỹ Châu
115 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư 

Trinh
1 Cty cổ phần 

15 Ngoại ngữ Nhật Tinh Việt Ngoại ngữ Nhật Tinh Việt 212/1 Nguyễn Cư Trinh 1 Cá nhân

16 Ngoại ngữ Cộng Đồng Anh Mỹ Ngoại ngữ Cộng Đồng Anh Mỹ 77 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé 1 Cá nhân

17 Ngoại ngữ Trái Đất Ngoại ngữ Trái Đất 05 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh 1 Cá nhân

18 Ngoại ngữ Tôi Hiểu Ngoại ngữ  Tôi Hiểu 02 Phan kế Bính, F Đa Kao 1 Cty cổ phần ISEE

19 Tin học Mạng Xanh Tin học  Mạng Xanh 385 C Nguyễn Trãi, F Nguyễn Cư Trinh 1
Cty cổ phần 

Green Net

20 NN - BDVH Liên kết Tài Năng NN - BDVH Liên kết Tài Năng
219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, F Nguyễn 

Cư Trinh
1

Cty TNHH Liên 

kết Tài Năng
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21 NN-BDVH Sao Phương Nam NN-BDVH Sao Phương Nam

Cs : 201 Nguyễn Văn Thủ, F ĐaKao

Cn1: 151-153 Tân Sơn Nhì, F Tân Sơn 

Nhì, Q Tân Phú

1 Cty cổ phần IMED

22 Cơ sở Ngoại ngữ Vòng Nguyệt Quế
Cơ sở Ngoại ngữ  Vòng Nguyệt 

Quế
7-9-11 Mai Thị Lưu, F Đa Kao 1

Cty TNHH một 

thành viên KTDC

23 Ngoại ngữ Thanh Nhân Ngoại ngữ  Thanh Nhân 53/1/5-7 Trần Khánh Dư 1
Cty TNHH Thanh 

Nhân

24 NN-TH Động Lực NN-TH  Động Lực 97 Đặng Dung, F Tân Định 1
Cty TNHH Năng 

Động

25 Tiếng Việt Đông Dương Tiếng Việt Đông Dương 8 Mạc Đình Chi 1
Hội ngôn ngữ học 

TP

26 Bồi dưỡng văn hóa Trí Vinh Bồi dưỡng văn hóa  Trí Vinh 116 Cô Giang 1 Cá nhân

27 Tiếng Việt Doanh nhân Tín Hà Tiếng Việt Doanh nhân Tín Hà
Phòng 106 số 2-4-6 Đồng Khởi, Phường 

Bến Nghé
1 Cty TNHH

28 Ngoại ngữ Đệ Nhất Ngoại ngữ Đệ Nhất 09 Phan Kế Bính, phường Đakao 1

Chi 

nhnhanh1ong6 ty 

CP Đào tạo Ứng 

dụng Aprotrain

29 Anh ngữ Trọng Tâm Anh ngữ Trọng Tâm
Tầng trệt Tòa nhà Horizon Tower, 214 

Trần Quang Khải, phường Tân Định
1

Công ty TNHH 

Anh ngữ Mũi Tên

30 NN-TH-BDVH Nam Hưng NN-TH-BDVH Nam Hưng 18A Nam Quốc Cang, p.Phạm Ngũ Lão 1

Cty CP Giáo dục 

và Truyền thông 

Sao Titan
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31 Anh ngữ Ánh Sao Anh ngữ Ánh Sao 2 Đinh Công Tráng, p. Tân Định 1
Cty TNHH Hiệp 

Trí Thành

32 NN-BDVH Trẻ Em Việt NN-BDVH Trẻ Em Việt 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. Đakao 1
Cty TNHH AKLC 

Việt Nam
x

33 Ngoại ngữ Tây Anh Mỹ Ngoại ngữ Tây Anh Mỹ 33 Điện Biên Phủ, phường Đakao 1

Ctu TNHH Đào 

tạo NN Quốc Tế 

Tây Anh Mỹ

34 NN-TH Bình Trưng NN-TH Bình Trưng
503A Nguyễn Duy Trinh, F Bình Trưng 

Đông
2 Cá nhân

35 Ngoại ngữ Thiên Hà Ngoại ngữ Thiên Hà

Cs: 217 Nguyễn Duy Trinh, F Bình Trưng 

Tây

Cn1: 638-640 Nguyễn Thị Định, F Thạnh 

Mỹ Lợi, Q2

2
Cty cổ phần Đào 

tạo QT CaLi

36 Ngoại ngữ Nét Riêng Ngoại ngữ  Nét Riêng 612-618 Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi 2 Cty TNHH Đắc Lộ

37 Ngoại ngữ Ngọc Nhi Ngoại ngữ  Ngọc Nhi 4 C đường số 3 phường An phú 2 Cty Ngọc Nhi

38 Ngoại ngữ Mặt Trời Ngoại ngữ Mặt Trời 60 Vũ Tông Phan, phường An Phú 2
Công ty TNHH 

Giáo dục SUNNY

39 Ngọai ngữ 
Hàn Nhật Thái 

Dương
Ngọai ngữ  Hàn Nhật Thái Dương 73 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6 3

Công ty cổ phần 

liên kết Quốc tế

40
Cơ sở Anh ngữ Quốc 

tế
CitySmart Việt Nam

Cơ sở Anh ngữ Quốc tế 

CitySmart Việt Nam

 07 đường số 2 Cư xá Đô Thành, Phường 

4
3

City Smart Việt 

Nam
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41 BDVH Bàn Cờ BDVH Bàn Cờ 16 Đường số 3 cư xá Đô Thành, F4 3
Cty Cổ phần Việt 

Á

42 BDVH Chuyên Lý BDVH Chuyên Lý 57 Trần Quốc Thảo 3 Cá nhân 

43 BDVH Hiếu Học BDVH Hiếu Học 204 Lý Chính Thắng, F9 3 Cá nhân

44 BDVH Sài Gòn Tri Thức BDVH Sài Gòn Tri Thức
CS: 388 Lê Văn Sỹ, F14

Cn1: 282 Võ Thị  Sáu, F7, Q3
3 Cá nhân

45 BDVH - TH Tân Định BDVH - TH Tân Định 295 Hai Bà Trưng 3 Cá nhân

46 BDVH Thành Đạt BDVH Thành Đạt 413/86 Lê Văn Sỹ, F12 3 Cá nhân

47 BDVH Số học    Trí Tuệ BDVH Số học    Trí Tuệ 25 Lý Chính Thắng, F8 3
Cty cổ phần 

UCMAS Sài Gòn 

48 BDVH Thành Đô BDVH Thành Đô
63 , 59/3 và số 63 đường số 4, Cư xá Đô 

Thành, F4
3 Cá nhân

49 BDVH Tri Thức Mở BDVH Tri Thức Mở 97 Võ văn Tần, Phường 6 3 Cá nhân

50 Bồi dưỡng văn hóa Thanh Hương Bồi dưỡng văn hóa Thanh Hương
159 Hai Bà Trưng, F6, Q3 ( trường tiểu 

học Mê Linh )
3 Cá nhân

51 Công nghệ thông tin Sài Gòn Công nghệ thông tin Sài Gòn 200 Võ Văn Tần, F5 3
Cty điện tử TH 

sài Gòn
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52 Nhật ngữ Hướng Dương Nhật ngữ Hướng Dương 55A Cao Thắng, F3 3 Cá nhân

53 Ngoại ngữ
Hội nghiên cứu dịch 

thuật

Ngoại ngữ Hội nghiên cứu dịch 

thuật

Cs: 256-258/3 Điện Biên Phủ 

Cn 1: 314B Âu Dương Lâm, Q8 ( THCS 

Khánh Bình )

Cn2:75 Ng Thần Hiến, Q4 ( THCS Khánh 

Hội A )

3
Hội nghiên cứu 

dịch thuật

54 Ngoại ngữ Kỹ năng Ngoại ngữ Kỹ năng
Cs: 386/42 Lê Văn Sỹ, Phường 14

Cn1: 275 Điện Biên Phủ, F 7, Q3
3 Cty TNHH An Hòa

55 Ngoại ngữ Nguồn Lực Việt Ngoại ngữ Nguồn Lực Việt 51A Trần Quốc Toản, Phường 8 3
Cty TNHH liên kết 

Quốc tế

56 Ngoại ngữ Nguyễn Trường Tộ Ngoại ngữ Nguyễn Trường Tộ
Cs :382/21 Ng. T. Minh Khai

Cn1: 53i Nguyễn Du Q1
3

Ủy ban đoàn kết 

công giáo 

57 Anh ngữ Nam Tây Úc Anh ngữ  Nam Tây Úc 157 Lý Chính Thắng, F 7 3 Cá nhân

58 Anh ngữ Phát Triển Anh ngữ Phát Triển 97 Trần Quang Diệu, Phường 14 3
Cty TNHH Quốc 

Tế

59 Ngoại ngữ Việt Anh Hàn Ngoại ngữ Việt Anh Hàn 200 Võ Văn Tần, F5 3
Cty TNHH Việt 

Anh Hàn

60 Ngoại ngữ Ấn Tượng Ngoại ngữ  Ấn Tượng 110 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7 3 Cty TNHH Ho Đen

61 NN - BDVH 9 tháng 1 NN - BDVH 9 tháng 1  648/28 CMT8,  F11, Q3 3 Cá nhân
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62 NN - BDVH Tây Âu NN - BDVH Tây Âu 657 Điện Biên Phủ, F1 3 Cá nhân

63 Ngoại ngữ - Tin học Á Châu Sài Gòn
Ngoại ngữ - Tin học Á Châu Sài 

Gòn
179 Võ Thị Sáu, F7 3

Viện K. học PT 

nhân lực Quốc tế 

sài gòn

64 Ngoại ngữ - Tin học Hưng Đức Ngoại ngữ - Tin học Hưng Đức 105 Bàn Cơ, F3 3 Cá Nhân

65 Ngoại ngữ - Tin học Mai Linh Ngoại ngữ - Tin học Mai Linh
Cs: 214 Võ Thị Sáu, F6

Cn1: 368 Lê Văn Lương, F Tân Hưng, Q7
3

Cty cổ phần Mai 

Linh

66 BDVH Việt Học BDVH  Việt Học
169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ( cổng số 4 Tú 

Xương ), Phường 7
3 Cá nhân

67 Tiếng việt Hữu Nghị Tiếng việt Hữu Nghị 184 Võ Thị Sáu F7 3 Cá nhân

68 Tin học Hân Châu Tin học Hân Châu

Cs: 282 Võ Thị Sáu, Q3

Cn1: 503D Lê Quang Định F1, QGV

Cn2: 27 Đặng Văn Ngữ Q PN

Cn3: 226 Hồ Văn Huê, F9, Q PN

3 Cá nhân

69 Tin học Trần Quốc Thảo Tin học Trần Quốc Thảo 118 Trần Quốc Thảo F7 3
Cty KD&DV 990 

Sở Công An

70 Cơ sở Anh ngữ Nhịp cầu thế giới Cơ sở Anh ngữ  Nhịp cầu thế giới 164 Nam Kỳ Khời Nghĩa, Phường 6 3 Cty TNHH  Helios 

71 NN-TH-BDVH Minh Đăng NN-TH-BDVH Minh Đăng 382/26 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5 3 Cá nhân

72 BDVH Tài Giỏi BDVH Tài Giỏi 43 Nguyễn Thông, Phường 7 3 Cá nhân

73
Cơ sở Bồi dưỡng văn 

hóa 
Minh Tiến

Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa  Minh 

Tiến
590 Cách mạng tháng tám, Phường 11 3 Cá nhân
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74 NN-TH-BDVH Minh Triêu NN-TH-BDVH Minh Triêu 223/4 Nguyễn Đình Chiểu, P5, 3
Cty TNHH Minh 

Triêu

75 Ngoại ngữ Anh Quốc Ngoại ngữ Anh Quốc
tầng 2 và tầng 7 tòa nhà Yến Phượng, 58 

Phạm Ngọc Thạch, P6
3

Cty TNHH Hợp 

tác GD Anh Quốc

76 Anh ngữ Mặt Trời Anh ngữ Mặt Trời 56 Nguyễn Thông, p9 3
Cty TNHH Đào 

tạo Aten

77 Anh ngữ Đỉnh Việt Anh ngữ Đỉnh Việt 113 Khánh Hội, Phường 3 4
Cty TNHH MTV 

Nguyễn Hoàng An

78 Ngoại ngữ Anh Úc Mỹ Ngoại ngữ Anh Úc Mỹ 327-329 Hoàng Diệu, F6 4
Cty TNHH Châu 

Gia

79 Nhật ngữ Nhật Thanh Nhật ngữ  Nhật Thanh 392 Hoàng Diêu, Phường 5 4 Cty TNHH ÍVỹ

80 NN-TH-BDVH Nguyễn Tất Thành NN-TH-BDVH Nguyễn Tất Thành 298A-300A Nguyễn Tất Thành, F13 4

Trường Kinh tế-

Kỹ thuật-Nghiệp 

vụ Nguyễn Tát 

Thành

81 NN-BDVH Tri Thức Mới NN-BDVH Tri Thức Mới
360 A ( lấu 3 ) Cao ốc Khánh Hội 2, Bến 

Vân Đồn, Phường 1
4 Cty cổ phần 

82 NN - BDVH Vân Đồn NN - BDVH Vân Đồn Cs: 243 Hoàng Diệu, F8, Q4 4 Cá nhân

83 Ngoại ngữ Kim Tư Tháp Mới Ngoại ngữ Kim Tư Tháp Mới 328 Nguyễn Tất Thành, phướng 13 4
Cty TNHH NN 

Kim Tự Tháp

84 Cơ sở Anh ngữ Quốc Tế Cơ sở Anh ngữ Quốc Tế 
Cs: 173Nguyễn Biểu, F2, Q 5

Cn1:102 B An Dương Vương, F9, Q5
5 Cá nhân 
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85 Anh ngữ Tân Nam Mỹ Anh ngữ Tân Nam Mỹ 67-69 Dương Tử Giang, phường 15 5 Cty Nam Mỹ

86 BDVH Sài Gòn BDVH Sài Gòn 273 An Dương Vương, F3 5 Cá nhân

87 BDVH Khai Trí BDVH Khai Trí 77-79 Ngô Quyền, F11 5
Cty TNHH A Plus 

Việt Nam

88 Cơ sở Ngoại ngữ Quốc Tế KenTa Cơ sở Ngoại ngữ Quốc Tế KenTa

Cs: 82 An Dương Vương,F9

Cn1: 25 Bà Huyện Thanh Quan Q3

Cn2: 40B2 Ng.Văn Đậu, F5, Q PN

5 TT NN KenTa

89 Ngoại ngữ Thời Đại Ngoại ngữ Thời Đại 74 Trần Hưng Đạo B, Phường 7 5
Cty TNHH Đào 

tạo liên kết

90 Ngoại ngữ Đông Á Ngoại ngữ Đông Á 211A An Dương Vương  5
TT Bồi dưỡng 

chính trị Q5

91 Ngoại ngữ Nam Úc Ngoại ngữ  Nam Úc 275 Nguyễn Trãi, Phường 2 5
Cty TNHH Thái 

Bình Dương

92 Ngoại ngữ Nhật Quang Ngoại ngữ Nhật Quang 38 Nguyễn Duy Dương, F8 5 Cty TNHH Kha

93 Ngoại ngữ Nữu Ước Ngoại ngữ Nữu Ước 

Cs: 136 Nguyễn Duy Dương, F9, Q5

Cn1: 154 Lê văn Sỹ, F10, Q PN

Cn2: 2A Nguyễn Thiện Thuật, F2, Q3

5 Cty cổ phần NY

94 Ngoại ngữ Tân Tri Giao Ngoại ngữ Tân Tri Giao 243 Nguyễn Chí Thanh, F12 5
Cty TNHH 

TM&DV An Thi

95 Ngoại ngữ Thiếu nhi Q5 Ngoại ngữ Thiếu nhi Q5 211 A Hồng Bàng , Phường 11 5
Nhà thiếu nhi 

Quận 5
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96 Ngoại ngữ Úc Âu Ngoại ngữ Úc Âu 561-563 Hồng Bàng, F14 5 Cá nhân

97 Ngoại ngữ Học Liệu Ngoại ngữ  Học Liệu 240 Trần Bình Trọng, F4 5
Cty cổ phần Học 

Liệu

98 Ngoại ngữ - Tin học Tân Chợ Lớn Ngoại ngữ - Tin học Tân Chợ Lớn  57/24 An Dương Vương, F8 5 Cá nhân

99 NN - TH - BDVH Thắng Lợi NN - TH - BDVH Thắng Lợi

Cs: 770 Nguyễn trãi, F 11, Q 5

Cn2: 405/6 Trường Chinh, Q TB

Cn3: 156-158 Hàm Tử, Q5

Cn4: 144 Trần Phú, Q 5

5 Cá nhân

100 NN - TH - BDVH Quốc Việt NN - TH - BDVH Quốc Việt 347 Nguyễn Chí Thanh, F15 5 Cá nhân

101 BDVH Đại học Y Dược BDVH  Đại học Y Dược 217  Hồng Bàng, Phường 11 5
Khoa đào tạo cơ 

bản ĐH Y Dược

102 Ngoai ngữ Học Việt Ngoai ngữ Học Việt 78 An Dương Vương, P9 5
Cty TNHH GD 

Vinalearn

103 Anh ngữ Triển Vọng Anh ngữ Triển Vọng 918 Hậu Giang, F12 6 Cá nhân

104 Anh văn Việt Úc Mỹ Anh văn  Việt Úc Mỹ 530 An Dương Vương, Phường 10 6
Cty TNHHH Hội 

Úc Mỹ

105 Ngoại ngữ Lập Nhân Ngoại ngữ Lập Nhân 839/4 Hậu Giang, F11 6
Cty Cổ phần Lập 

Nhân

106 Nhật ngữ Phú Sĩ Nhật ngữ Phú Sĩ 86-88 Lô E đường Chợ Lớn F11 6 Cá nhân 
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

107 Ngoại ngữ Nhân Hòa Ngoại ngữ Nhân Hòa 101 đường số 11, F 10 6 Cá nhân

108 Cơ sở NN-TH-BDVH Bảo Việt Cơ sở NN-TH-BDVH Bảo Việt 74 Minh Phụng, Phường 5 6
Cty TNHH Đông 

Âu

109 Ngoại ngữ - Tin học Kỹ năng Sài Gòn
Ngoại ngữ - Tin học Kỹ năng Sài 

Gòn

Cs: 37 Bà Hom, F13, Q6

Cn1 :94-96 đường số 2 Cư xá Đô Thành, 

Q3

6
Cty TNHH Đỉnh 

Nghệ

110 NN-TH-BDVH Bến Thành NN-TH-BDVH Bến Thành 47-49-51 Ngô Nhân Tinh, F1 6
Trường trung cấp 

Bến Thành

111 NN-TH - BDVH Văn Minh NN-TH - BDVH  Văn Minh 12-24 đường số 3 Phú Lâm, F13 6
Cty TNHH Kiến 

Thành

112 BDVH Thực Học BDVH Thực Học 425A Nguyễn Văn Luông, Phuong2 12 6

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ Đầu tư Phát 

Triển Hồng 

113 Anh ngữ Cộng Đồng Anh Anh ngữ Cộng Đồng Anh 1288 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ 7
Cty TNHH Mặt 

trời mọc

114 Anh ngữ Hoàn Cầu Anh ngữ Hoàn Cầu
190 ( số cũ B3-40) Hà Huy Tập , Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân Phong
7

Cty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Đầu tư 

Đại Lộc

115 Anh ngữ
Thiếu nhi Thiên 

Đường của trẻ

Anh ngữ Thiếu nhi Thiên Đường 

của trẻ

R4-80 Khu phố Hưng Gia, Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân Phong
7 Cty TNHH 

R4-20 khu phố 

Hưng Gia 1, Phú 

Mỹ Hưng, p.Tân 

Phong, Q7 (QĐ: 

558)

116 Ngoại ngữ Hữu Nghị Sài Gòn Ngoại ngữ Hữu Nghị Sài Gòn

Cs: 626 Lê Văn Lương, F Tân Phong, Q7

Cn1: 283 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước 

Kiển, H. Nhà Bè

7

Cty TNHH Đào 

tạo QT Hữu Nghị 

SG
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

117 Ngoại ngữ Thế Kỷ Ngoại ngữ  Thế Kỷ
793/54/1/17A Trần Xuân Soạn, Khu phố 

4, Phường Tân Hưng
7

Cty TNHH Mỹ 

Châu

118 Ngoại ngữ Sao Bắc Đẩu Ngoại ngữ  Sao Bắc Đẩu 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, F Tân Hưng 7

Cty cổ phần 

GDĐT Sao Bắc 

Đẩu

119 Ngoại ngữ Tây Phương Ngoại ngữ  Tây Phương A 15-19 Nguyễn Hữu Thọ 7

Cty cổ phần 

nguồn lực Việt 

Nam

120 Tin học Việt Thi Tin học Việt Thi 135 Nguyễn Thị Thập, F Tân Phú 7 Cty TNHH Việt Thi

121
Ngoại ngữ-Tiếng 

Việt
Kỳ Diệu Ngoại ngữ-Tiếng Việt Kỳ Diệu

145 Phạm Thái Bường, phường Tân 

Phong
7

Cty TNHH Thời 

Đại

122 NN-TH Thanh Long NN-TH Thanh Long C1 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ 7 Cá nhân

123 BDVH Toán Mỹ BDVH Toán Mỹ
2-04/2-02 Đường O, khu phố Garden 

Court1, phường Tân Phong
7

Công ty TNHH 

American Math

124 Ngoại ngữ Liên Châu Ngoại ngữ Liên Châu
24 Đường 37, khu dân cư Tân Quy Đông, 

phường Tân Phong
7

Công ty TNHH MTV 

Giáo dục và Đào tạo 

Đạt Thành Đạt

125 NN-TH-BDVH Tôn Đức Thắng NN-TH-BDVH Tôn Đức Thắng 19 Nguyễn Hữu Thọ, p.Tân Phong 7 Cá nhân

126 Ngoại ngữ - Tin học Đô Thành Ngoại ngữ - Tin học Đô Thành 
Cs: 685và 781 Hưng Phú, F9, Q 8

Cn: 95/5 Đinh Tiên Hòang, F3, Q BT
8 Cá nhân

127 Ngoại ngữ - Tin học Nam Sài Gòn Ngoại ngữ - Tin học Nam Sài Gòn 47 Cao Lỗ, F4 8
TH KTNV Nam 

Sài Gòn 
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

128 Ngoại ngữ - Tin học Trần Nguyên Hãn
Ngoại ngữ - Tin học Trần 

Nguyên Hãn
45 Trần Nguyên Hãn, F13 8

Tiểu học Trần 

Nguyên Hãn

129 Anh ngữ Úc Anh ngữ Úc
29 Lê Văn Việt, Khu phố 3, Phường Hiệp 

Phú,
9

Cty TNHH Minh 

Quân

130 Ngoại ngữ Sáng Tạo Ngoại ngữ Sáng Tạo
381 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Quận 9
9 Cá nhân

2/2B Lê Văn 

Việt, Khu phố 2, 

p.Hiệp Phú, q.9

131 Anh ngữ Vì Ngày Mai Anh ngữ  Vì Ngày Mai 284 Hoàng Hữu Nam, F Long Thạnh Mỹ 9 Cá nhân

132 Ngoại ngữ Tân Âu Ngoại ngữ  Tân Âu 936 Nguyễn Duy Trinh, F Phú Hữu 9 Cty Trường Ca

133 Ngoại ngữ Thiên Minh Ngoại ngữ Thiên Minh 82 Man Thiện, Phường Tăng nhơn Phú A 9 Cá nhân

134 Ngoại ngữ Ngân Hà Ngoại ngữ Ngân Hà 224 Lê Văn Việt, F Tăng Nhơn Phú B 9 Cty cổ phần CaLi

135 Ngoại ngữ - Tin học Bắc Âu Châu Ngoại ngữ - Tin học Bắc Âu Châu

Cs: 1385/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Trường Thanh Q 9

Cn: 3/86 KP1 Hà Huy Giáp, F Thạnh Lộc, 

Q12

9
Cty TNHH Đào 

tạo Bắc Âu

136 Ngoại ngữ - Tin học Đông Nam Á Ngoại ngữ - Tin học Đông Nam Á 497 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B 9 Cá nhân

137 Ngoại ngữ - Tin học Minh Khôi Ngoại ngữ - Tin học Minh Khôi số 2 đường 22 Phường Phước Bình 9 Cá nhân
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

138 Anh ngữ Đại Á Anh ngữ  Đại Á
147 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 

Thạnh Mỹ
9

Cty TNHH 

Cambridge

139 NN - TH - BDVH Phương Nam NN - TH - BDVH Phương Nam

Cs: Khu phố 2, Đỗ Xuân Hợp, Q9         ( 

Trường THCS Phước Long )

Cn1: 72 Chu Văn An, F26, Q BT

Cn2: 85 Văn cao, F Phú Thọ Hòa, Q TP 

Cn3: 302 Nguyễn Chí Thanh, F5, Q10 

9

Viện nghiên cứu 

phát triển và Đào 

tạo nhân lực 

Quốc tế Phương 

nam

140 BDVH Khai Trí Việt BDVH Khai Trí Việt 20 đường 12, phường Tăng Nhơn Phú B 9 Cty TNHH QMT

141 BDVH Tri Thức Việt BDVH  Tri Thức Việt B 8 đường 672 phường Phước Long B 9
Cty TNHH Phát 

triển Tri Thức Việt

142 NN-BDVH Học Trực Quan NN-BDVH Học Trực Quan 01 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A 9

Cty TNHH MTV 

ĐT và PT Giáo 

dục EAF

143 Anh ngữ Quốc tế Âu Mỹ Anh ngữ Quốc tế Âu Mỹ

Cs: 262-264 đường 3/2 F12, Q10

Cn1: 349 Hoàng Văn Thụ, F2, TB

Cn2: 488 Điện Biên Phủ, F21, BT

Cn3: 1579 đường 3/2 F16, Q10

cn4: 207-209 Phan Đăng Lưu, Q PN

Cn5: 308-310 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F21, Q 

BT

Cn6: 168 Trường Trinh, F Tân Hưng 

Thuận, Q12

Cn7: 6KP1 Võ Văn Ngân, F Trường Thọ, 

Q TĐ

10 Cty TNHH M.H.T
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

144 Anh ngữ Quốc tế Sài Gòn Anh ngữ Quốc tế Sài Gòn

Cs: 614-616-618 đường 3 tháng 2, F12, 

Q10 

Cn1: 136-138 Nguyễn Hồng Đào, F13, Q 

TB

 Cn2: 326 Nguyễn Đình Chiểu, F4, Q3

10
Cty TNHH Ngoại 

ngữ EIS

Cn2: 231 NTMK, 

p. Nguyễn Cư 

Trinh, Q1 ( QĐ: 

1649)

145 Anh ngữ Shane Việt Nam Anh ngữ Shane Việt Nam  537 đường 3 tháng 2, F8, Q10 10
Cty Anh ngữ 

Shane Việt Nam

146 Ngoại ngữ Khoa Trí Ngoại ngữ  Khoa Trí 283/80 Cách Mạng Tháng Tám, F12 10
Cty TNHH Yên 

Khoa

147 BDVH Anh Mỹ BDVH Anh Mỹ XXI Đồng nai-Cư xá Bắc Hải 10 Cá nhân

148 Nhật ngữ Bình Minh Nhật ngữ Bình Minh 354/1/3 Lý Thường Kiệt, Phường 14 10 Cá nhân

149 Nhật ngữ Đông Kinh Nhật ngữ Đông Kinh
Cs: 535 Nguyễn Tri Phương , F8, Q10

Cn: C34-36 Phan Xích Long, F7, Q PN 
10 Cty TNHH Đại An

150 Nhật ngữ Nhật Minh Nhật ngữ Nhật Minh 87 Trần Minh Quyền, Phường 10 10

Cty cổ phần tư 

vấn đầu tư  Nhân 

Chính

151 Ngoại ngữ Ánh Dương Ngoại ngữ Ánh Dương 322 nguyễn Tri Phương, Phường 4 10 Trần Kim Quy

152 Ngoại ngữ kết nối giáo dục Ngoại ngữ kết nối giáo dục 

CS: 263-265 đường 3 tháng 2, F10

Cn1: 201 đường D2 , F25, Q BT

Cn2: 115 đường D3, F25, Q BT

10
Cty TNHH Hoàn 

Hảo

153 Ngoại ngữ Lê Đình Chinh Ngoại ngữ Lê Đình Chinh
Cs: 346 Vĩnh Viễn , phường 8, quận 10

Cn1: 44 Phó Đức Chính, Q1
10 Cá nhân

số 2B Lương Hữu 

Khánh, p.Phạm Ngũ 

Lão, Q1 (QĐ: 1411)
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

154 Ngoại ngữ Sài Gòn Ca-Na-Da Ngoại ngữ Sài Gòn Ca-Na-Da Lô A 19 Nguyễn Kim ( nối dài ) Phường 14 10
Cty TNHH Lâm 

Triệu Đạt

155 Ngoại ngữ Việt Úc Ngoại ngữ Việt Úc

Cs: 400-410 đường 3/ 2 F12, Q10

Cn1:127 Hoàng Văn Thụ,F8,QPN

Cn2: 167-169 Lê Đại Hành,F13,Q 11

Cn3: 101B Cộng Hòa, F4, Q TB

10
Doanh nghiệp tư 

nhân Lâm Văn Nhi

156 Ngoại ngữ Học Nhanh Ngoại ngữ  Học Nhanh 436B/65 đường 3/2 F12 10
Cty TNHH Quốc 

tế Mới

157 Tin học Mạng Thông Minh Tin học Mạng Thông Minh 09 Tô Hiến Thành, Phường 13 10 Cty cổ phần INET

158 Ngoại ngữ - Tin học Nguyễn Du Sài gòn
Ngoại ngữ - Tin học Nguyễn Du 

Sài gòn

Cs: 101/28 Thành Thái, F14, Q10

Cn1 : 11 Hoàng Diệu, F12, Q4
10 Cá nhân

159 NN - TH Úc Việt NN - TH Úc Việt 741-743 Lê Hồng Phong ( nối dài ), F12 10 Cty TNHH Úc Việt

160 NN - TH - BDVH Bách khoa Sài Gòn
NN - TH - BDVH Bách khoa Sài 

Gòn
461-467 Lê Hồng Phong, F2 10

Cty TNHH khoa 

học kỹ thuật Liên 

Minh

161 Tin học Tin Việt Tin học Tin Việt 51/4/1 Thành Thái, Phường 14 10
Cty TNHH Đào 

tạo TH Tin Việt

162 BDVH Khuê Tú BDVH Khuê Tú 105 Trần Minh Quyền, phường 10 10 cá nhân

163 NN-BDVH Thuận Việt NN-BDVH Thuận Việt 302 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15 10
Cty TNHH 

Nguyễn Thuần

164 Ngoại ngữ- BDVH Tân Vĩnh Ký Ngoại ngữ- BDVH Tân Vĩnh Ký 632 đường Ba Tháng Hai, Phường 14 10

Công ty TNHH Tư 

vấn Giáo dục Việt 

Nam After School

12_2017_CSNN(422) Page 16



TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

165 Ngoại ngữ Hoàng Vy Ngoại ngữ Hoàng Vy 21-23 Đồng Nai, Phường 15 10
Công ty Tư vấn 

Du học Hoàng Vy

238 Nguyễn Duy 

Trinh, p.Bình 

Trưng Tây, Q2 

(QĐ:3842)

301-303 Lý 

Thái Tổ, 

Phường 9, 

Quạn 10

166 NN-BDVH Phúc Sinh NN-BDVH Phúc Sinh 436A/77 đường 3/2, P12 10 Cá nhân

167 Anh ngữ Âu Châu Anh ngữ Âu Châu

Cs: 319 lãnh Binh Thang, F8, Q11

Cn1: 167-169 Bình Phú, F11, Q6

Cn2:675 Lũy bán Bích, F Phú Thạnh, Q TP 

11

Cty TNHH một 

thành viên Dung 

Hòa

168 Hoa văn Âu Cơ Hoa văn Âu Cơ 160 B Trần Qúi, Phường 6 11 Tiểu học Âu Cơ

169 Hoa văn Bình Thới Hoa văn Bình Thới 269/11 Nguyễn Thị Nhỏ, F16 11 Cá nhân

170 Ngoại ngữ - Tin học Thế Giới Ngoại ngữ - Tin học Thế Giới

Cs : 322 Tôn Thất Hiệp F12,Q11

       ( TH Phú Thọ ) 

Cn1: 160 Nguyễn Thị Nhỏ, Q11

Cn2: 225 Lò Siêu, Q11

Cn3: 10 Lê Đại Hành, Quận 11

11 Cá nhân

171 Ngoại ngữ Hoa Mai Ngoại ngữ Hoa Mai 544 Nhật Tảo, F7 11 Cá nhân

172 Ngoại ngữ Cộng Đồng Ngoại ngữ Cộng Đồng 

Cs: B2-319 Lý Thường Kiệt, phường 15, 

Q 11

Cn1:580đường 3tháng 2,F14,Q10

11
Cty TNHH Hoàn 

Cầu Việt

173 Ngoại ngữ NN- TH Khải Nguyên Ngoại ngữ NN- TH Khải Nguyên 115 Phó Cơ Điều, F4 11 Cá nhân

174 Ngoại ngữ Quốc Tế Úc Mỹ Ngoại ngữ Quốc Tế Úc Mỹ
Cs: 786 Hồng Bàng , F1, Q11

Cn : 129A Bình Thới F11, Q 11
11 Cá nhân
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

175 BDVH Hưng Việt BDVH Hưng Việt 1-3 đường số 3A cư xá Bình Thới 11
Cty CP GD Hưng 

Việt

176 NN-TH-BDVH Tam Nguyên NN-TH-BDVH Tam Nguyên 185/2 Lý Thường Kiệt, F7 11 Cá nhân

177 BDVH An Sương BDVH An Sương 60 Quốc lộ 1A, F Tân Hưng Thuận 12 Cá nhân

178 NN-BDVH Bê Ta NN-BDVH Bê Ta 7/ 3 Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây 12 Cá nhân

179 NN-BDVH Ngọc Hiền NN-BDVH Ngọc Hiền 3/38 Hà Huy Giáp F Thạnh Lộc 12 Cá nhân

180 Ngọai ngữ Hy Vọng Mới Ngọai ngữ  Hy Vọng Mới 5/75 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân 12
Cty TNHH Hy 

Vọng Xanh

181 Ngoại ngữ Đỉnh Cao Ngoại ngữ Đỉnh Cao

284-286 Tô Ký, Khu phố 2, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Q 12 12 Cá nhân

182 Ngoại ngữ Hoàn Hảo Ngoại ngữ  Hoàn Hảo 82/1/3 đường D9H05, p.Tân Hưng Thuận 12
Cty TNHH FAX 

Việt Nam

73 Trường Chinh, 

phường Tân Thới 

Nhất (QĐ:1245)

183 Ngoại ngữ Nắng Mai Ngoại ngữ Nắng Mai 153 Hà Huy Giáp, F Thạnh Lộc, 12 Cá nhân

184 Ngoại ngữ Tài Năng Việt Ngoại ngữ Tài Năng Việt 

Cs: 53/2-3 Khu phố 4D Nguyễn văn Quá, 

Phường Đông Hưng Thuận

Cn1 : 14/3 B Khu phố 1, F Đông Hưng 

Thuận, Q12

12 cá nhân 
73 Trường Chinh, 

phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12

185 Ngoại ngữ Minh Hiển Ngoại ngữ Minh Hiển 75 Lê Thị Riêng, F Thới An 12
Cty TNHH Minh 

Hiếu
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TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

186 Ngoại ngữ Hợp Anh Ngoại ngữ  Hợp Anh 02 Trương Quốc Dung, F8 PN
Cty TNHH MTV 

Golden

187 NN - BDVH dạy nghề Quận 12 NN - BDVH dạy nghề Quận 12
592 Nguyễn Anh Thu, Phường Trung Mỹ 

Tây 
12 TTDN Quận 12

188 Ngoại ngữ - Tin học Thành Nhơn Ngoại ngữ - Tin học Thành Nhơn 4/1 Khu phố 1, F Thạnh Lộc 12 Cá nhân

189 Ngoại ngữ - Tin học
Thông tin Truyền 

Thông

Ngoại ngữ - Tin học Thông tin 

Truyền Thông

Lô 24 Công viên phần mềm Quang 

Trung, Phường Tân Thới Hiệp
12

Trung cấp thông 

tin truyền thông

190 NN - TH - BDVH Lê Lợi Quận 12 NN - TH - BDVH Lê Lợi Quận 12
172 Hà Đặc, Khu phố 3, Phường Trung 

Mỹ Tây
12

Cty TNHH 

Thương mại - 

Dịch vụ Đại An 

Sinh

191 NN - TH - BDVH Phương Đông NN - TH - BDVH Phương Đông 

CS: Tòa nhà ICT Tower, lô 46, Công viên 

phần mềm QT

Phòng GD : 263/90 Tô Ký, Khu phố 2, F 

Trung Mỹ tây, Q12

12 Cá nhân

192 NN-TH-BDVH
Trường Trung cấp 

Ánh Sáng

NN-TH-BDVH Trường Trung cấp 

Ánh Sáng

802-804 Nguyễn Văn Quá, F Đông Hưng 

Thuận
12

Trường trung cấp 

Ánh Sáng

193 NN-TH Thế Giới Anh ngữ NN-TH Thế Giới Anh ngữ

Cs: 1/24 Trường Chinh, F Tân Hưng 

Thuận

Cn1: 106 Trường Chinh, F Tân Hưng 

Thuận, Q 12

12 Cá nhân

194 Tin học Tinh Thông Tin học Tinh Thông 5/6 Hà Huy Giáp, F Thạnh Lộc 12 Cá nhân

195 NN-TH-BDVH 
Trung cấp Đông 

Nam Á

NN-TH-BDVH  Trung cấp Đông 

Nam Á
29/19 Phan Văn Hớn, F Tân Thới Nhất 12

Trường trung cấp 

Đông Nam Á
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196 Anh ngữ Hoa Mặt Trời Anh ngữ Hoa Mặt Trời
E1/1 Liên Tỉnh 5, Ấp 5, Phường Phong 

Phú 
BC

Cty cổ phần học 

thuật liên kết

197 Ngoại ngữ Thế Giới Tiếng Anh Ngoại ngữ Thế Giới Tiếng Anh D7/200 Ấp 4 Xã Phong Phú BC
Cty TNHH Phát 

triển Tài năng Việt

198 Ngoại ngữ Nhân Lực Khai Minh Ngoại ngữ  Nhân Lực Khai Minh 6A Ấp 4, Phường Bình Hưng BC
Cty cổ phần Khai 

Minh

199 Ngoại ngữ Bắc Việt Mỹ Ngoại ngữ  Bắc Việt Mỹ C 2/6B Võ Văn Vân, Ấp 3, Vĩnh Lộc B BC
Cty TNHH Bắc Mỹ 

Anh

200 Ngoại ngữ Tri Thức Vàng Ngoại ngữ  Tri Thức Vàng 71 Đường số 1, khu dân cư Bình Hưng BC
Cty TNHH Tri 

Thức Vàng

201 Ngoại ngữ Tài Lợi Ngoại ngữ  Tài Lợi
C10/15 Ấp 3, đường Đinh Đức Thiện, xã 

Bình Chánh
BC Cá nhân

202 NN-TH Ngôi Sao Nhỏ NN-TH  Ngôi Sao Nhỏ
Số 10 đường số 22 phường Bình Trị Đông 

B

Bình 

Tân

Trường tiểu học 

Ngôi Sao Nhỏ

203 BDVH Bình Tân BDVH  Bình Tân
352/5C Lê Văn Quới, Khu phố 23, 

Phường Bình Hưng Hòa

Binh 

Tân
cá nhân

204 Anh ngữ Châu Mỹ Anh ngữ Châu Mỹ

Cs : 667 Tỉnh lộ 10, Khu phố 2, F Bình Trị 

Đông B, Q Bình Tân

Cn1: 282/8 Trường Chinh, F 15,        Q 

Tân Binh 

Bình 

Tân

Cty TNHH 

Thuương mại 

Liên Minh

205 Anh ngữ Kỷ Nguyên Mới Anh ngữ Kỷ Nguyên Mới 135 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông
Bình 

Tân

Cty TNHH một 

thành viên An 

Thịnh Nguyễn

206 Ngoại ngữ Tinh Hoa Ngoại ngữ Tinh Hoa
1028 Tân Kỳ, Tân Quý, Phường Bình 

Hưng Hòa

Bình 

Tân
Cá nhân

12_2017_CSNN(422) Page 20



TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

207 Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Anh Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Anh 02-04 Đường số 2 khu phố 5
Bình 

Tân

Cty TNHH Đào 

tạo Mỹ Anh Việt

208 Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Anh Việt Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Anh Việt
761 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng 

Hòa

Bình 

Tân

Cty TNHH Lạc 

Hồng

209 Ngoại ngữ - Tin học Sáng Tạo Việt
Ngoại ngữ - Tin học  Sáng Tạo 

Việt
325 Đường số 7, F Bình Trị Đông

Bình 

Tân

Cty TNHH Sáng 

Tạo Việt

210 Ngoại ngữ - Tin học Tân Anh Mỹ Ngoại ngữ - Tin học Tân Anh Mỹ 319 Kinh Dương Vương, F An Lạc
Bình 

Tân
Cá nhân

211 Ngoại ngữ - Tin học Toàn Việt Ngoại ngữ - Tin học Toàn Việt
1172 A Khu phố 6, Tỉnh lộ 10, Phường 

Tân Tạo

Bình 

Tân

Cty TNHH Đào 

tạo NN-TH QT

212 Ngoại ngữ - Tin học
Thanh Thiếu Niên 

Miền Nam

Ngoại ngữ - Tin học Thanh Thiếu 

Niên Miền Nam
01 Dường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc

Bình 

Tân

Trung tâm Thanh 

thiếu niên miền 

nam

213 Tin học Hải Đăng Tin học Hải Đăng 254 đường số 9, F Bình Trị Đông B
Bình 

Tân

Cty TNHH Hải 

Đăng

214 NN-TH-BDVH Liên kết Toàn Cầu NN-TH-BDVH Liên kết Toàn Cầu 07 đường số 1, phường Bình Hưng Hòa
Bình 

Tân

Trường Chu Văn 

An

215 BDVH Khai Tâm BDVH Khai Tâm 700 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A
Bình 

Tân
cá nhân

216 Ngoai ngữ Tăng Cường Ngoai ngữ Tăng Cường
458-460 đường Tên Lửa, p.Bình Trĩ Đông 

B

Binh 

Tân

Cty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ HNM

217 Ngoại ngữ- BDVH Kim Môn Ngoại ngữ- BDVH Kim Môn
77 đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, 

phường Bình Hưng Hòa

Biình 

Tân

Công ty TNHH 

Dầu tư Khai Sáng

218 Ngoại ngữ Lớp Anh Ngoại ngữ Lớp Anh 243/8 Chu văn An, Phường 12 BT
Công ty TNHH 

Trúc Viên

12_2017_CSNN(422) Page 21



TT Chức năng Tên Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Q/H 
Cơ quan

xin mở cơ sở
Mở Chi Nhánh

chuyển địa 

điểm

Địa chỉ 

Email

219 BDVH Khai Sáng BDVH Khai Sáng 285A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 BT Cá nhân

220 BDVH - THCS Nguyễn Văn Bé BDVH - THCS Nguyễn Văn Bé 206 Nguyễn Văn Đậu, F11 BT
THCS Nguyễn 

Văn Bé

221 Ngoại ngữ Việt Nhật Ngoại ngữ  Việt Nhật 8 A Cư xá Phan Đăng Lưu, F 03 BT

Cty TNHH Việt 

Nhật Quỳnh 

Hương

222 Ngoại ngữ Thanh Bình Ngoại ngữ Thanh Bình 131 Đinh Tiên Hoàng BT Cá nhân

223 Ngoại ngữ Kiến Văn Ngoại ngữ Kiến Văn 399 Lê Quang Định, F5 BT Cá nhân

224 Ngọai ngữ Tiếng Anh Sài Gòn Ngọai ngữ  Tiếng Anh Sài Gòn 261C Lê Quang Định, Phường 7 BT
Cty TNHH Tiếng 

Anh Toàn cầu

225 Ngoại ngữ Khôi Minh Ngoại ngữ Khôi Minh 241 Điện Biên Phủ, Phường 15 BT Cty TNHH  B.T.C

226 Ngoại ngữ Song Hành Ngoại ngữ Song Hành 97 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17 BT
Cty TNHH Song 

Hành

227 Cơ sở Ngoại ngữ Trường Mỹ Cơ sở Ngoại ngữ Trường Mỹ
Cs : 33 Đinh Tiên Hòang , F 3 

Cn1: 06 Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Q9
BT

Cty Cổ phần 

Trường Mỹ

228 Ngoại ngữ Anh Việt Úc Ngoại ngữ  Anh Việt Úc 50/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F 27 BT
Cty cổ phần 

Thuận Lực 

229 Ngoại ngữ Nam Đại Dương Ngoại ngữ  Nam Đại Dương 02 Lam Sơn, Phường 6 BT Cty Sao Mai

230 Cơ sở Ngoại ngữ ELLIS Cơ sở Ngoại ngữ  ELLIS 72/8 Ngô Tất Tố, Phường 19 BT Cty cổ phần ENS
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231 Ngoại ngữ - BDVH Tuổi Trẻ TRí Việt
Ngoại ngữ - BDVH Tuổi Trẻ TRí 

Việt
226B Nguyễn Văn Đậu, F11 BT Nguyễn Xuân Vinh

232 Ngoại ngữ - BDVH Việt Âu Ngoại ngữ - BDVH Việt Âu 66/21 Bình Lợi, Phường 13 BT Cá nhân

233 Ngoại ngữ - BDVH Song ngữ N-SETC
Ngoại ngữ - BDVH Song ngữ N-

SETC
116 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 BT

Cty cổ phần Trí 

Tuệ

234 Ngoại ngữ - Tin học Cađasa Ngoại ngữ - Tin học Cađasa 101 Nguyễn Cửu Vân F17, BT BT
Cty TNHH Tin học 

CADASA

235 Ngoại ngữ - Tin học Nam Á Ngoại ngữ - Tin học Nam Á 50E-50D Nơ Trang Long , F14 BT
Cty TNHH Đào 

tạo nghề LTEE

236 Ngoại ngữ - Tin học Tài Năng Ngoại ngữ - Tin học Tài Năng 49 A Phan Đăng Lưu, Phường 3 BT
Cty TNHH Công 

nghệ LT

237
Cơ sở Ngoại ngữ - 

Tin học
Viễn Đông 

Cơ sở Ngoại ngữ - Tin học Viễn 

Đông 
227 A Xô Viết Nghệ Tĩnh , F17 BT

Cty THHH Xuân 

Vinh

238 Ngoại ngữ - Tin học Việt Á Ngoại ngữ - Tin học Việt Á 36/47A đường D2, Phường 25 BT Ct Xây dựng Việt

239 Ngoại ngữ - Tin học Việt Nam Ngoại ngữ - Tin học  Việt Nam 195 Đường D2, Phường 25 BT
Chi nhánh Cty 

CPGD Việt Nam

240 BDVH Miền Đông BDVH Miền Đông 110A Chu Văn An, F26 BT
Cty TNHH CPS 

Viện Nam

241 Tin học Lạc Việt Tin học Lạc Việt

CS: 37 đường D2 Phường 25, QB

Cn1: 139 Nguyễn Hồng Đào, F 14, Q TB

Cn2: 87-89 Nguyễn Trường Tộ, Q4

Cn3: 45 Đinh Tiên Hoàng, Q1

BT Cá nhân
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242 BDVH Minh Phong BDVH  Minh Phong
46/12 D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, Phường 

25
BT

Cty TNHH Minh 

Phong

243 Ngoại ngữ Hợp Nhất Ngoại ngữ  Hợp Nhất 43 đường D2 Phường 25 BT
Cty TNHH Việt 

Nam Hợp Nhất

244 BDVH Nhân Tài Việt BDVH Nhân Tài Việt 135/17/19-21 Nguyễn Hữu Cảnh, F22 BT
Cty TNHH MTV 

GD-ĐT Việt Talent

245 BDVH Nhân Việt BDVH Nhân Việt 173 Chu Văn An, F26 BT Cty TNHH In Ki

246 Ngoại ngữ Anh Kiệt Ngoại ngữ Anh Kiệt 156 đường D2, Phường 25 BT

Công ty CỔ phần 

Giáo dục Quốc 

te61Anh Kiệt

247 Ngoai ngữ
Nhật ngữ Lĩnh Hội 

Nhanh

Ngoai ngữ Nhật ngữ Lĩnh Hội 

Nhanh
35/6, Đường D5 BT

Matsuoka 

Masahiro

248 BDVH Đô Thành BDVH Đô Thành
Cs: 313 Đinh Bộ Lĩnh, F26

BT cá nhân

249 Ngoai ngữ Tầm Nhìn Mới Ngoai ngữ Tầm Nhìn Mới 16 Đinh Tiên Hoàng, P1 BT

Cty TNHH Đào 

tạo và Dịch vụ 

Tầm Nhìn Mới

250 NN-BDVH Hồng Việt NN-BDVH Hồng Việt 555 Bùi đình Túy, p12 BT Cá nhân

251 Ngoai ngữ Nam Hải Ngoai ngữ Nam Hải 41 Bình Quới, P27 BT
Cty TNHH Huỳnh 

Hải Nam
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252 Ngoại ngữ Sao La Ngoại ngữ Sao La 228B Bạch Đằng, P24 BT
Cty TNHH Triều 

Tâm

253 Ngoại ngữ Chu Văn An Ngoại ngữ Chu Văn An Xã Phú Hòa Đông CC Cá nhân

254 Ngoại ngữ Tây Mỹ Ngoại ngữ Tây Mỹ 64 Tỉnh lộ 8, Khu phố II CC
Cty TNHH GDĐĐT

Tây Mỹ

255 Ngoại ngữ Niềm Tin Ngoại ngữ  Niềm Tin 376 Tỉnh lộ 7 chợ cũ An Nhơn Tây CC
Cty TNHH NN 

Niềm Tin

256 NN-TH-BDVH Sao Mai   Đất Thép NN-TH-BDVH Sao Mai   Đất Thép Ấp chơợ cũ, Xã An nhơn Tây CC Cá nhân

257 Ngoại ngữ Phú Mỹ Hưng Củ Chi Ngoại ngữ  Phú Mỹ Hưng Củ Chi
16 Phú Thuận, Ấp Phú Lợi, Xã Phú Mỹ 

Hưng
CC Cá nhân

258 Anh ngữ Thông Thái Anh ngữ  Thông Thái 260A Nguyen Thai Son, F 4 GV
Cty TNHH Giáo 

dục VACLC

259 Anh ngữ Bắc Á Anh ngữ Bắc Á B5 Lê Đức Thọ, Phường 7 GV Cty TNHH Bắc Á

260 Ngoại ngữ
Nguồn nhân lực 

Châu Á

Ngoại ngữ Nguồn nhân lực Châu 

Á
112/24 Nguyen Thai Son, F3 GV Cty TNHH Hoàng

261 Ngọai ngữ Nam Phương Ngọai ngữ  Nam Phương 515 Lê Quang Định, Phường 01 GV Cty Trúc Quân

262 Ngoại ngữ - BDVH Thống Nhất Ngoại ngữ - BDVH Thống Nhất 13 đường 16, phường 11 GV Cty TNHH Trí Việt

263 Anh ngữ Tây Bắc Mỹ Anh ngữ Tây Bắc Mỹ 66A Lê Lợi, F4 GV
Cty TNHH tri thức 

việt
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264 Anh ngữ Tây Úc Anh ngữ Tây Úc 38/1D-E Quang Trung, Phường 8 GV
Cty TNHH Thế Hệ 

Trẻ

265 Ngoại ngữ Dân Trí Ngoại ngữ  Dân Trí 05 Quang Trung, Phường 11 GV Cá nhân Bà Thái
7 đường 25, phường 

Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức

266 BDVH Thế Hệ Trẻ BDVH Thế Hệ Trẻ 193 Quang Trung, F10 GV Cá nhân

267 Hoa văn Gò Vấp Hoa văn Gò Vấp 2 Lý Thường Kiệt, F7 GV Cá nhân

268 NN - BDVH Đại Việt NN - BDVH Đại Việt
Cs : 371 Nguyễn Kiệm , F3

Cn1: TT kỹ thuật tổng hợp HN Củ Chi
GV Cá nhân

269 Ngoại ngữ Châu Úc Việt Ngoại ngữ Châu Úc Việt 64/3 Quang Trung, Phường 14 GV
Cty TNHH Chuột 

Túi Đỏ

270 Ngoại ngữ Việt Mỹ Anh Ngoại ngữ Việt Mỹ Anh

Cs: 19 Lê Đức Thọ, F7

Cn1: 211A Quang Trung, F 10, GV

Cn2: 36 NgThượng Hiền, F1, Q GV

GV Cá nhân

271 Ngoại ngữ Á Đông Ngoại ngữ Á Đông 18/23A Phạm Văn Chiêu, Phường 8 GV Cá nhân

272 Ngoại ngữ Anh Việt Mỹ Ngoại ngữ Anh Việt Mỹ
Cs: 137 Thống Nhất, F11

Cn1: 413 Lê Văn Việt, Q 9
GV

Cty Cổ phần Anh 

Mỹ

273 Ngoại ngữ Mai Anh Ngoại ngữ Mai Anh 96 D Quang Trung, F8 GV Cá nhân

274 Ngoại ngữ Nguyễn Du GV Ngoại ngữ Nguyễn Du GV
Cs: 5 Lê Lợi , Phường 4 Gò Vấp 

Cn1:19Đ Lê Đức Thọ, F16, Q GV
GV Cá nhân
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275 Ngoại ngữ Thái Bình Dương Ngoại ngữ Thái Bình Dương

Cs : 08 Nguyễn Văn Bảo , Phường 4,

Cn1: 280 Nguyen Thai Son, F4, Q Gò Vấp

Cn2: A13/7B Nguyễn Hữu Trí, Huyện BC

GV
Doanh nghiệp 

ICLC

276 Ngoại ngữ Thái Hoàng Minh Ngoại ngữ Thái Hoàng Minh 107/7 Lê Văn Thọ, F11 GV
Cty TNHH Thái 

Hoàng Minh

277 Ngoại ngữ Trung Mỹ Ngoại ngữ Trung Mỹ 109 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17 GV Cá nhân

278 NN - BDVH Anh Khoa NN - BDVH Anh Khoa 252/7 Pham Văn Chiêu, F9 GV Cá nhân

279 Ngoại ngữ - Tin học Đông Nam Á Ngoại ngữ - Tin học Đông Nam Á 138 Nguyen Thai Son GV

Viện nghiên cứu 

phát triển và Đào 

tạo nhân lực 

Đông Nam Á 

Phương nam

280 Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Âu Ngoại ngữ - Tin học Mỹ Âu
Cs:124 B Nguyen Thai Son, F3

Cn: 151 Nơ Trang Long, F12, BT
GV Cá nhân

281 Ngoại ngữ - Tin học Nam Âu Ngoại ngữ - Tin học Nam Âu 425 Nguyễn Oanh, Phường 17 GV Cá nhân

282 Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Trẻ
Ngoại ngữ - Tin học Thành phố 

Trẻ

Cs:250 Nguyen Thai Son, F4

Cn1: 66 Tân Hóa, F1, Q11
GV Cá nhân

283 Ngoại ngữ - Tin học Truyền Thông
Ngoại ngữ - Tin học Truyền 

Thông

Cs:276A Nguyen Thai Son, F4

Cn1: 8 Lê Lợi, F4, Q GV
GV

Dương Hùng 

Mạnh
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284 NN - TH - BDVH Thắng Lợi NN - TH - BDVH Thắng Lợi

Cs: 58 Phan Văn Trị, F10, Q GV

Cn1: 770 Nguyễn trãi, F 11, Q 5

Cn2: 405/6 Trường Chinh, Q TB

Cn3: 156-158 Hàm Tử, Q5

Cn4: 144 Trần Phú, Q 5

GV Cá nhân

285 NN - TH - BDVH Thành Long NN - TH - BDVH Thành Long 1D2 Nguyen Thai Son, F3 GV Cá nhân

286 Bồi dưỡng văn hóa Tư Duy Việt Bồi dưỡng văn hóa  Tư Duy Việt 192 Nguyen Thai Son, phường 4 GV
Cty CP GD Tư 

Duy Việt

287 TH-BDVH Âu Lạc- Gò Vấp TH-BDVH Âu Lạc- Gò Vấp 647 Nguyễn Oanh, F17 GV Cty Âu Lạc

288 Tin học Tiên Hoàng Tin học Tiên Hoàng 278 Nguyễn Văn Lượng, F16 GV

Cty TNHH Tin học 

và thương mại 

Tiên Hòang 

289 Ngoại ngữ Sinh Viên Ngoại ngữ Sinh Viên 89 Nguyen Thai Son, Phường 4 GV Cá nhân

290 BDVH Tài Đức BDVH Tài Đức 137/1A Quang Trung, P11 GV Nguyễn Như Mơ

578 Lê Đức Thọ, 

P16, GV 

(359/GDĐT-TC)

291 NN-TH Năng Khiếu Việt NN-TH Năng Khiếu Việt 540 Nguyễn Oanh, P6 GV

Cty TNHH Quốc 

tế GD và PT Năng 

Khiếu Việt

292 Ngoại ngữ-Tin học An Việt Ngoại ngữ-Tin học An Việt 318 Thống Nhất, P16 GV

Cty TNHH ĐT DV 

Tin học An Quốc 

Việt

293 BDVH Văn Khoa BDVH Văn Khoa 69/14/2A Lê Đức Thọ, p6 GV
Đỗ Vinh Hoa 

thanh Bình
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294 BDVH Nguyễn Văn Cừ BDVH Nguyễn Văn Cừ
19B1 Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn

THPT Nguyễn Văn Cừ 
HM

THPT Nguyễn 

Văn Cừ

295 Hoa văn Quốc Quang Hoa văn Quốc Quang 
Hâu liêu chùa Ông đường Lý nam Đế

khu phố 5 Thị Trấn  
HM

Ban trị sự người 

Hoa

296 Ngoại ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ Anh Khoa

Cs: 47/3 Ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 

Huyện HM

Cn1: 108/5D Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, 

Huyện HM

HM Cá nhân

297 Anh ngữ Âu Việt Anh ngữ  Âu Việt
143/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung 

Chánh
HM

Cty TNHH Đào 

tạo Huy Hoàng

298 Ngoại ngữ Đại Dương Ngoại ngữ  Đại Dương 53/7 Ấp Trung lân, Bà Điểm HM Cá nhân

299 NN - TH - BDVH Ngôi Sao Việt NN - TH - BDVH Ngôi Sao Việt 12/115 Trưng Nữ Vương HM
Cty TNHH Ngân 

Hà

300 Tin học - Ngoai ngữ Hoàng Phố Tin học - Ngoai ngữ Hoàng Phố
Cs : 180C-180D Nguyễn Anh Thủ, F Thới 

Tam Thôn
HM Cá Nhân

301 Tin học Vũ Hoàng Tin học Vũ Hoàng 39/1 Lý Thường Kiệt, Thị trấn HM HM
Cty TNHH Đào 

tạo Vũ Hoàng

302 BDVH Hồng Đức BDVH Hồng Đức
65 Đỗ Văn Dậy, Ấp Tân Thới 1, Phường 

Tân Hiệp
HM Cá nhân

303 NN-BDVH Giấc Mơ NN-BDVH Giấc Mơ 4/2 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn HM
Cty TNHH Giấc 

Mơ Đẹp

304 Cơ sở Ngoại ngữ Tầm Nhìn Ước Mơ
Cơ sở Ngoại ngữ  Tầm Nhìn Ước 

Mơ
138/5P Thới Tâm Thôn,Ấp Tam Đông HM

Cty TNHH Tâm 

nhìn ước mơ
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305 Ngoai ngữ Nhất Trí Ngoai ngữ Nhất Trí 84.Khu phố 3, thị trấn Hóc Môn HM

Cty TNHH Phát 

triển Tài năng 

Khai Trí

306 Ngoai ngữ Liên Á Mỹ Ngoai ngữ Liên Á Mỹ 146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp HM
Cty TNHH Liên Á 

Mỹ

307 Ngoai ngữ- Tin học Đào tạo Anh Việt Mỹ
Ngoai ngữ- Tin học Đào tạo Anh 

Việt Mỹ

11A-12A, cư xá Bà Điểm, ấp Hậu Lân, xã 

Bà Điểm
HM

Cty TNHH TM 

Anh Việt Mỹ

từ 10A-11A-12A, 

quốc lộ 22, cư xá 

Bà Điểm, ấp Hậu 

Lân, HM

308 Ngoại ngữ - Tin học Bách Việt Ngoại ngữ - Tin học Bách Việt

Cs:15/3A Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân

Cn1: 901 Nguyễn Văn tạo, Ấp 1-Hiệp 

phước, NB

Nhà 

Bè
Cá nhân

309 Chuyên Ngữ Đức Chuyên Ngữ Đức 139D Nguyễn Đình Chính, Phường 8 PN Cá nhân

từ 10A-11A-12A, 

quốc lộ 22, cư xá 

Bà Điểm, ấp Hậu 

Lân, HM

310 Ngoại ngữ - Tin học Kinh Luân Ngoại ngữ - Tin học Kinh Luân 
Cs:  404 Huỳnh Văn Bánh, F14, Q PN

Cn1: 309/3A Nguyễn Văn Trỗi, F1, Q TB
PN Cá nhân

311 Anh ngữ
Giải pháp kiến thức 

tương lai

Anh ngữ Giải pháp kiến thức 

tương lai
164 Nguyễn Đình Chính, F11 PN Cty Cổ phần FKS

312 Anh ngữ Giáng Hương Anh ngữ Giáng Hương 122 Hồ Văn Huê, F9 PN Cá nhân

313 Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ Anh ngữ Quốc tế Bắc Mỹ

Cs : 62-64 Phan Đăng Lưu, F5, PN

Cn1: 60B Hòa Bình, F5, Q11

Cn2 : 399E Nguyễn Sơn, F Phú Thọ Hòa, 

Q Tân phú

Cn3: 1294 Ba tháng Hai, F2, Q11

Cn4: 75/6A6 Quang Trung, Phường 11, Q 

GV

Cn5: 56 Lê Khôi, F Phú Thạnh, Q TP

PN DNTN Úc Âu Mỹ
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314 Ngoại ngữ Đông Tây Ngoại ngữ  Đông Tây 134 Phan Xích Long, Phường 2 PN
Cty TNHH TM DV 

Tim Việt

315 Ngoại ngữ Anh-Hàn Ngoại ngữ  Anh-Hàn 175 Đặng Văn Ngữ, Phường 14 PN Cá nhân

316 Ngoại ngữ Tây Ban Nha Ngoại ngữ  Tây Ban Nha 38 Hoa Sứ, F2 PN Cty TNHH ALBITA

317 Cơ sở Ngoại ngữ 
Giáo dục Quốc Tế 

TEG

Cơ sở Ngoại ngữ  Giáo dục Quốc 

Tế TEG
307 A Nguyễn Trọng Tuyển, F10 PN

Chi nhánh Cty 

TEG

318 Cơ sở Ngoại ngữ Thượng Đỉnh Việt Úc
Cơ sở Ngoại ngữ  Thượng Đỉnh 

Việt Úc
40 B2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5 PN

Cty TNHH 

Training Academy

319 Anh ngữ - Tin học Kent Anh ngữ - Tin học  Kent 19 Hoàng Minh Giám, Phường 9 PN TT Kent

320 BDVH - THCS Cầu Kiệu BDVH - THCS Cầu Kiệu 256 Phan Đình Phùng, F1 PN THCS Cầu Kiệu

321 Bồi dưỡng văn hóa Trií Tuệ Trẻ Bồi dưỡng văn hóa Trií Tuệ Trẻ 71 Cù Lao, phường 2 PN

Cty TNHH MTV 

GD-ĐT Toán Tư 

Duy
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322 Nhật ngữ Đông Du Nhật ngữ Đông Du 

CS :43D/46 Hồ Văn Huê QPN

cn1:105 Hồ Thị Kỷ, F1, Q TB                                                                                                                           

                                                                                                        

                                             ( TH Hồ 

Thị Kỷ ) 

Cn2: 108 Bầu cát, F12, Q TB

Cn3: 22B Xô Viết nghệ Tĩnh, F7, Q BT

Cn4: 275 Điện Biên Phủ, F7, Q3

Cn5: Ấp 7, xã Bình Mỹ, H. Củ Chi

PN Cá nhân

323 Ngoại ngữ Tầm nhìn Ngoại ngữ  Tầm nhìn 52 Hoa Đào, Phường 2 PN Cá nhân

324 Ngoại ngữ Chuông vàng Châu Á Ngoại ngữ Chuông vàng Châu Á 285 Phan Xích Long, Phường 7 PN

Cty TNHH 

Chuông vàng 

châu Á

325 Ngoại ngữ Lá Xanh Ngoại ngữ Lá Xanh 39 Trương Quốc Dung, F8 PN Cá nhân

326 Ngoại ngữ Minh Trí Ngoại ngữ Minh Trí 167E Thích Quảng Đức, F4 PN Cá nhân

327 Ngoại ngữ Tổng Hợp Ngoại ngữ Tổng Hợp 32 A Thích Quảng Đức, Phường 5 PN Cá nhân
B4 Tô Ký, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12
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328 Ngoại ngữ Minh Kiên Ngoại ngữ  Minh Kiên 87 Phan Đăng Lưu, Phường 7 PN Cty Khai Minh

329 Ngoại ngữ Việt Bằng Ngoại ngữ Việt Bằng 46-46B Nguyễn Thị Huỳnh PN

Cty TNHH 

EAGLEPLACE Việt 

Nam

330 Ngoại ngữ Đồng Hành Ngoại ngữ  Đồng Hành 224 Phan Xích Long PN
Cty TNHH Đào 

tạo Đồng Hành

331 NN - BDVH Hạnh phúc trẻ thơ NN - BDVH Hạnh phúc trẻ thơ 43 Q Hồ Văn Huê, F9 PN Cty TNHH 

332 Ngoại ngữ - Tin học Khôi Việt Ngoại ngữ - Tin học Khôi Việt 553/ 73 Nguyễn Kiệm, F9 PN Cá nhân

333 Ngoại ngữ - Tin học Sao Việt Ngoại ngữ - Tin học Sao Việt 573 Nguyễn Kiêm, F9 PN
Cty TNHH Tín 

Trung

334 Ngoại ngữ - Tin học Vũ Thảo Ngoại ngữ - Tin học Vũ Thảo  217-219 Phan Xích Long, Phường 7 PN Cá nhân

335 Tin học Việt Á Châu Tin học Việt Á Châu 98B Phan Đăng Lưu, phường 5 PN
Cty TNHH Việt 

CAD

336
Trung tâm kỹ thuật - 

Ngoại ngữ
TAC

Trung tâm kỹ thuật - Ngoại ngữ 

TAC
17D Đặng Văn Ngữ, F10 PN

Cty TNHH Việt 

Nam

337 NN - TH - BDVH Thời Gian NN - TH - BDVH  Thời Gian 03 Nguyễn Văn Đậu, F5 PN Cá nhân
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338 NN-BDVH Hạnh phúc trẻ thơ NN-BDVH Hạnh phúc trẻ thơ 43Q Hồ Văn Huê, F9 PN
Cty TNHH Hạnh 

Phúc Trẻ Thơ

339 BDVH Trí Tuệ   Tương Lai BDVH Trí Tuệ   Tương Lai 184/1 Lê Văn Sỹ, F 10 PN
Cty TNHH 

MAINSPRING

340 BDVH Thành Khai BDVH  Thành Khai 145 Nguyễn Đình Chính, F11 PN
Cty cổ phần 

Thành Khai

341 Ngoại ngữ Học Vị Ngoại ngữ Học Vị 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15 PN
Cty TNHH Giá trị 

Aroma

342 NN-TH-BDVH Bách Khoa NN-TH-BDVH Bách Khoa 21A Trần Khắc Chân, P15 PN Tạ Thị Ngọc Ánh

343 Nhật ngữ Quang Việt Nhật ngữ Quang Việt

Cs: 36/7 Bình Giã, Phường 13, Q TB

Cn1 : Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, 

F Tân Chánh Hiệp, Q 12

TB
Cty TNHH Quang 

Việt

344 Anh ngữ Xin Chào Anh ngữ Xin Chào 17 Nguyễn Thị Nhỏ, F9 TB
Cty TNHH Anh 

ngữ Hé Lô

345 Anh ngữ Vươn Lên Anh ngữ  Vươn Lên 356 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2 TB

Cty TNHH 

Khuynh hướng đi 

lên

346 BDVH Đăng Khoa BDVH Đăng Khoa

cs1: 425 Phạm Văn Hai , F5

cs2: 15/2 Cách Mạng Tháng Tám, F8, Q 

TB

TB Cá nhân

347
Đào tạo nguồn nhân 

lực
Quốc tế Đào tạo nguồn nhân lực Quốc tế

Cs: 77 Xuân Hồng, F12

Cn1 : 340 Cộng Hòa, F13, Q TB
TB

Cty TNHH DTNNL 

Quốc Tế
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348 Ngoại ngữ Á Âu Ngoại ngữ Á Âu

cs1: 357A Lê Văn Sỹ F1, Q TB

Cn 1: 288 - 3 tháng 2, F12, Q10

Cn2 : 36 Âu Cơ, F9, Q TB

Cn3: 481-483 Bạch Đằng, F2, Q BT

Cn5 569 Nguyễn Đình Chiểu, F2, Q3

Cn6 : 265 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F15, Q BT

TB
Cty TNHH Liên 

Việt Mỹ

349 Ngoại ngữ Ánh Sáng Ngoại ngữ Ánh Sáng 
324 Nguyễn Trọng Tuyển, F1 Q TB

( TH Lê Văn Sỹ ) 
TB Cá nhân

350 Ngoại ngữ Mĩ Học Ngoại ngữ Mĩ Học 62 Cộng Hòa, F13 TB
Cty TNHH Phúc 

Giao

351 Ngoại ngữ Sao Ngoại ngữ Sao 593 Hoàng Văn Thụ, F4 TB Cá nhân

352 Ngoại ngữ Bước Chân Việt Ngoại ngữ Bước Chân Việt 02 Phổ Quang, F2 TB
Cty TNHH Bước 

Chân Việt

353 Ngoại ngữ Đào Tạo Nhanh Ngoại ngữ Đào Tạo Nhanh

Cs:120/153 Pham Văn Bạch, F. 15

Cn1: 10 dường 3 tháng 2 Q10

Cn2: 353/5B Nguyễn trọng Tuyển, F1, Q 

TB
Cty TNHH Cát 

Tâm

354 Ngoại ngữ Hiệp Thành Ngoại ngữ Hiệp Thành 433 Cộng Hòa, F15 TB

DNTN Thương 

Mại dịch vụ và 

Sàn xuất Hiệp 

Thành 

355 Ngoại ngữ Minh Long Ngoại ngữ Minh Long 27A Thủ Khoa Huân, F8 TB Cty TNHH Ca Kiều

356 Ngoại ngữ Thế Giới Mới Ngoại ngữ Thế Giới Mới 09-11 Bầu Cát 1, Phường 14 TB Cá nhân

357 Ngoại ngữ Tuổi trẻ Ngoại ngữ Tuổi trẻ 557 Âu Cơ, Phường 10 TB
Cty cổ phần Hiếu 

học
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358 Ngoại ngữ
Viện Quản Trị và 

Tài Chính

Ngoại ngữ Viện Quản Trị và Tài 

Chính
58 Tân Canh, Phường 1, TB

Viện Quản trị và 

Tài Chính

359 Ngoại ngữ Đất học Ngoại ngữ Đất học 01 Phổ Quang, Phường 2 TB
Cty cổ phần Tầm 

nhìn Quốc tế

360 BDVH Năng Khiếu BDVH Năng Khiếu 261 Cộng Hòa, F13 TB
Cty TNHH Năng 

Khiếu

361 NN - BDVH Tân Khoa NN - BDVH Tân Khoa 47/5-7-9 Trường Chinh, Phường 11 TB Cá nhân

362 NN - BDVH  Trí Tâm NN - BDVH  Trí Tâm 263/2 Nguyễn Hồng Đào TB Cá nhân

363 NN - BDVH Vĩnh Viễn NN - BDVH Vĩnh Viễn 
Cs: 481/5, 481/11 Trường Chinh, F14

Cn1: 220/137 Lê Văn Sỹ, F14, Q3
TB Cá nhân

364 Ngoại ngữ - Tin học Cộng Hòa Ngoại ngữ - Tin học Cộng Hòa 71 Cộng Hòa , Phường 4 TB Học viện Quân Sự

365 Ngoại ngữ - Tin học Cuộc Sống Ngoại ngữ - Tin học Cuộc Sống 22B Lam Sơn, Phường 2 TB

Cty TNHH Cuộc 

sống Châu Á Xuất 

sắc

366 Ngoại ngữ - Tin học Duy Tân Ngoại ngữ - Tin học Duy Tân
cs1:84 Phạm Văn Hai , Phường 2

cs2:322 Nguyễn Trọng Tuyển 
TB Cá nhân

367 Ngoại ngữ - Tin học Hữu Hậu Ngoại ngữ - Tin học  Hữu Hậu 65/79/2 A Tân Sơn, Phường 15 TB THPT Hữu Hậu

368 Tin học - BDVH Lý Tự Trọng Tin học - BDVH Lý Tự Trọng 390 Hoàng Văn Thụ F4 TB
TH KT Lý Tự 

Trọng 
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369 Ngoại ngữ - Tin học Thế giới tin học
Ngoại ngữ - Tin học  Thế giới tin 

học

Cs:6 Phan Đình Giót, F2, Q TB

Cn: 10G Tô Hiến Thành, F14, Q10

Cn: 39 Nguyễn Sơn Hà, F7, Q3

TB
Cty cổ phần Tin 

Sáng

370 Bồi dưỡng văn hóa Toán học Bồi dưỡng văn hóa  Toán học 737/4 CMT8 phường 6 TB
Cty CP Dầu tư GD 

FTC

371
Trung tâm Ngoại ngữ 

- Tin học
Singapore

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Singapore
433 Cộng Hòa, F15 TB

Công ty ĐTCNTT 

và QTKD 

Singapore

372 BDVH Khôi Nguyên Sài Gòn BDVH Khôi Nguyên Sài Gòn 5B Bến Cát, F7 TB Cty Khôi Nguyên

373 NN-TH-BDVH Đức Trí NN-TH-BDVH Đức Trí 
Cs: 194 Âu Cơ, Phường 10, Q TB

Cn1: 90A Nguyễn Sơn, F3, Q GV
TB Cá nhân

374 Ngoại ngữ Minh Kiệt Ngoại ngữ Minh Kiệt 433 Cộng Hòa, Phường 15 TB

Cty TNHH Giáo 

dục và Đào tạo 

Quốc Tế Mỹ

375 Anh ngữ Úc Châu Anh ngữ Úc Châu

Cs:203 Võ Văn Ngân, Khu phố 4 

Cn 1: B354A Khu phố 4, Phường tăng 

Nhơn Phú, Q9

Cn2: 727-729 Kha Vạn Cân, TĐ

TĐ
Cty TNHH Duy 

Khang

376 Anh văn Đông Dương Anh văn  Đông Dương 85 Hoàng Diệu, F Linh Trung TĐ
Cty TNHH Huy 

Phú

377 Anh văn Tài Năng Việt Mỹ Anh văn  Tài Năng Việt Mỹ
185 Đặng Văn Bi, Khu phố 4, Phường 

Trường Thọ
TĐ

Cty TNHH Đào 

tạo NN Việt Mỹ

183 Đặng Văn Bi, 

Khu phố 4, 

Phường Trường 

Thọ (QĐ:1156)

378 BDVH Minh Tấn BDVH Minh Tấn
922/2 Quốc lộ 13, Khu phố 2, Phường 

Hiệp Bình Phước
TĐ Cá nhân
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379 BDVH
Nguồn Sáng Sư 

Phạm
BDVH Nguồn Sáng Sư Phạm

Cs: 01 Đặng văn Bi, F Trường Thọ, TĐ

Cn1: 18 Thống Nhất, Q GV
TĐ Cá nhân

380 Ngoại ngữ - Tin học Số 7 Ngoại ngữ - Tin học Số 7 

Cs : 190 Võ Văn Ngân

Cn1: 18 Lê Văn Việt, F Tăng Nhơn Phú, 

Q9

TĐ Cá nhân 

 234 Võ Văn 

Ngân, phường 

Linh Chiểu, quận 

TĐ (QĐ: 1634)

381 Ngoại ngữ Âu Bắc Mỹ Ngoại ngữ Âu Bắc Mỹ 65 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung TĐ
Cty TNHH Đông 

Dương

382 Ngoại ngữ Mỹ Ngoại ngữ Mỹ 282 Võ Văn Ngân, F Bình Thọ TĐ
Cty TNHH Giáo 

dục QT Mỹ

383 Ngoại ngữ Đại Việt Mỹ Ngoại ngữ Đại Việt Mỹ 15 Einstein, F Bình Thọ TĐ
Cty Cổ phần NN 

Việt Mỹ

234 đường Võ Văn 

Ngân phường Linh 

Chiểu, Thủ Đức( 

THCS Lê Quý Đôn)

384 Ngoại ngữ Hòa Bình Ngoại ngữ Hòa Bình 166/24 Đặng Văn Bi, TĐ Cá nhân

385 Ngoại ngữ Ngọc Phương Nam Ngoại ngữ  Ngọc Phương Nam 166/24 Đặng Văn Bi, F Bình Thọ TĐ Cá nhân

386 Ngoại ngữ Việt Anh Quốc Ngoại ngữ Việt Anh Quốc 85 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung TĐ
Cty cổ phần 

Hoàng Gia Long

387 Ngoại ngữ Hoàn Mỹ Ngoại ngữ Hoàn Mỹ 146 K Quốc lộ 1, Khu phố 1 TĐ Cá nhân

388 Ngoại ngữ Ngô Cao Ngoại ngữ  Ngô Cao
46 đường số 5, khu phố 4, phường Linh 

Xuân
TĐ

Cty TNHH Ngô 

Cao

389 Ngoại ngữ - Tin học Nam Nguyễn Ngoại ngữ - Tin học Nam Nguyễn
137/18 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình 

Phước
TĐ

Cty TNHH 

Nguyễn Nam
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390  Ngoại ngữ - Tin học Khải Minh  Ngoại ngữ - Tin học  Khải Minh 585/10 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước TĐ Cty TNHH Ân Điển

391 Ngoại ngữ Toàn Hòa Bình Ngoại ngữ Toàn Hòa Bình 

Cs: 171 Khu phố 5, F Linh Xuân

Cn1: 01 Dân Chủ, F Bình Thọ, TĐ

Cn2: 71 Khu phố 3, F Tam Bình, Q TĐ

TĐ
Cty TNHH Hòa 

Bình

số 57 Hoàng Diệu 2, 

p.Linh Trung, q.TĐ 

(QĐ: 3841). 240 Võ 

Văn Ngân, p. Bình Thọ, 

TĐ (692/GDĐT-TC)

392 Ngoại ngữ Tri Thức Việt Mỹ Ngoại ngữ  Tri Thức Việt Mỹ 39 Lam Sơn, Phường Linh Tây TĐ
Cty cổ phần Anh 

ngữ QT Việt Mỹ

393 Ngoại ngữ Học Dễ Ngoại ngữ  Học Dễ 135 Hoàng Diệu 2 TĐ
Cty TNHH NEW 

YORK

394 Ngoại ngữ Tài Năng Mới Ngoại ngữ Tài Năng Mới 96 Hoàng Diệu 2, F Linh Chiểu TĐ Cá nhân

395 Cơ sở Anh ngữ Sen Việt Cơ sở Anh ngữ  Sen Việt 196-198 Hoàng Diệu 2 TĐ
Cty TNHH Anh 

Việt Mỹ

396 Ngoại ngữ - Tin học Đại  Nam Ngoại ngữ - Tin học Đại  Nam 119 Võ Văn Ngân , F Linh Chiểu TĐ Cá nhân

397 Ngoại ngữ - Tin học Toàn Thắng Ngoại ngữ - Tin học Toàn Thắng 47 Quốc lộ 1K Linh Xuân TĐ
Cty TNHHH Toàn 

Thắng

398 Ngoại ngữ - Tin học Toàn Toàn cầu
Ngoại ngữ - Tin học Toàn Toàn 

cầu
1134-1136 Tỉnh lộ 43 Bình Chiểu TĐ

Cty TNHH Toàn 

Toàn cầu

399 Ngoại ngữ - Tin học
Viện Đào tạo và 

nâng cao TP HCM

Ngoại ngữ - Tin học Viện Đào 

tạo và nâng cao TP HCM
57 Hoàng Diệu II khu phố 2, F Linh Trung TĐ

Viện Đào tạo 

nâng cao TP HCM

400 Ngoại ngữ - Tin học An Thái Ngoại ngữ - Tin học  An Thái
902 Khu phố 1, Tỉnh lộ 43, Phường Bình 

Chiểu
TĐ Cá nhân

401 Tin học Sao Mới Tin học Sao Mới 95 Thống Nhất, F Bình Thọ TĐ
Cty cổ phần CN 

Sao Mới
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402 Bồi dưỡng văn hóa Toán Việt Bồi dưỡng văn hóa  Toán Việt 03 Dân Chủ, phường Bình Thọ TĐ
Cty cổ phần QT 

Việt

403 Bồi dưỡng văn hóa Tiến Phát Bồi dưỡng văn hóa Tiến Phát 103 Thống Nhất, phường Bìn Thọ TĐ

Cty Tư vấn Đầu 

tư Giáo dục Tiến 

Phát

404 Ngoại ngữ Bách Khôi Ngoại ngữ Bách Khôi 70A Linh Đông, P. Linh Đông TĐ
Cty TNHH Bách 

Khôi

405 Ngoại ngữ Thành Danh Ngoại ngữ Thành Danh 394-396 Võ VĂn Ngân, p. Bình Thọ TĐ

Cty TNHH 

GD&ĐT Châu Úc 

Liên Bang

406 Ngoại ngữ Thông Thạo Ngoại ngữ Thông Thạo 30 Nguyễn Quí Anh, F Tân Sơn Nhì TP cá nhân

407 Anh ngữ Thiên Thần Anh ngữ Thiên Thần 467 Lũy Bán Bích, F Hiệp Tân TP
Cty TNHH GDQT 

Thiên Thần

408 Ngoại ngữ Ánh Bình Minh Ngoại ngữ  Ánh Bình Minh 160 Tân Kỳ, Tân Quý, F Sơn Kỳ TP
Cty TNHH Bảo 

Phúc An Khang

409 BDVH Quỳnh Phát BDVH Quỳnh Phát 232 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh TP
Cty TNHH 

Quyỳnh Phát

410 Cơ sở Anh ngữ Thành Nhân Cơ sở Anh ngữ Thành Nhân
56/38-40 Nguyễn Văn Săng, Phường tân 

Sơn Nhì
TP Cá nhân

411 Ngoại ngữ Hoa Hướng Dương Ngoại ngữ Hoa Hướng Dương 96 Trần Thủ Độ, F Phú Thạnh TP Cá nhân

412 Ngoại ngữ Ngôi Sao Mới Ngoại ngữ Ngôi Sao Mới 117 Độc lập, Phường Tân Quý TP
Cty TNHH Huy Lê 

Phong

413 Ngoại ngữ Bắc Âu Ngoại ngữ Bắc Âu 172 Lê Trọng Tấn, F Phú Thạnh TP
Cty Lê Phan 

Khang

414 NN - BDVH Trí Đạt NN - BDVH Trí Đạt 191 Độc Lập, F Tân Quý TP
Cty TNHH Điểm 

sáng
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415 Ngoại ngữ - Tin học Châu Đại Dương
Ngoại ngữ - Tin học Châu Đại 

Dương
374 Nguyễn Sơn, F Phú Thọ Hòa TP Cá nhân

416 Ngoại ngữ - Tin học Chiến Thắng Ngoại ngữ - Tin học Chiến Thắng
Cs : 915 Trường Chinh, Tây Thành

Cn:657 Lạc Long Quân, F10,Q TB
TP Cá nhân

417 NN - TH - BDVH Trí Đức NN - TH - BDVH Trí Đức 1333A Thoại Ngọc Hầu TP
Cty cổ phần Trí 

Đức

418 Ngoại ngữ- BDVH Vệ Tinh Ngoại ngữ- BDVH Vệ Tinh
9-9A Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 

Hòa
TP Cá nhân

419 Ngoại ngữ- BDVH Đông Nam Ngoại ngữ- BDVH Đông Nam 322 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh TP

Công ty TNHH 

TMDV ngành ảnh 

Âu Việt

420 Bồi dưỡng văn hóa Sao Sáng Bồi dưỡng văn hóa Sao Sáng 56A Lê Khôi, p. Phú Thạnh TP Cty TNHH KES

421
Ngoại ngữ- Bồi 

dưỡng văn hóa
Tứ Mỹ

Ngoại ngữ- Bồi dưỡng văn hóa 

Tứ Mỹ
151 Lý Thánh Tông, p. Tân Thới Hòa TP Đỗ mạnh Tiến

422 Ngoại ngữ Tương tác Ngoại ngữ  Tương tác 211 Trương Vĩnh Ký, p Tân Thành TP
Nguyễn Ngọc 

Thiên Trang
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